
SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BỆNH VIỆN VŨNG TÀU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Số:              /BVVT-TCHC 
V/v báo cáo danh sách hành nghề  

tại BV Vũng Tàu 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2023 

 

                                    Kính gửi: Sở Y tế tỉnh BR-VT (Phòng Nghiệp vụ) 

                                                   

Thực hiện Công văn số 2206/SYT-NV ngày 06/8/2019 của Sở Y tế về việc 

tiếp nhận và tổ chức thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp CCHN khám chữa 

bệnh. Bệnh viện Vũng Tàu báo cáo danh sách bổ sung nhân sự hành nghề, điều 

chỉnh nhân sự (hồ sơ đính kèm), nhân sự làm việc. Kính đề nghị Sở Y tế phê duyệt 

nhân sự hành nghề. 

Trên đây là nội dung báo cáo của Bệnh viện Vũng Tàu./. 

 

Nơi nhận:                                                                           KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

 

                                                                              Lâm Tuấn Tú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN VŨNG TÀU 

Số GPHĐ: 1496/BRVT-GPHĐ          Cấp ngày: 19/3/2022 

2. Địa chỉ: 27 đường 2/9, Phường 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT. 

3. Thời gian hoạt động: toàn thời gian, 7 ngày/tuần. 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều: 13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT 

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB 

Số CCHN – 

QĐ bổ sung 

PVCM-

GCN/Chứng 

chỉ  

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

KB, CB (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn (ghi cụ 

thể chức 

danh, vị trí 

chuyên môn 

được phân 

công đảm 

nhiệm) 

Hiện đang 

làm nơi khác 

(ghi cụ thể địa 

chỉ, vị trí 

chuyên môn, 

thời gian làm 

việc) 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt 

NHÂN SỰ BỔ SUNG HÀNH NGHỀ 

1.  Trịnh Thị Chiến 
006420/ 

BRVT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

Nhân viên 

Bác sĩ  

Khoa GMHS 

  



2.  
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 

051087/ 

HCM-CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh  

nghề nghiệp điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

Nhân viên 

Điều dưỡng  

Khoa Nội  

  

ĐIỀU CHỈNH NHÂN SỰ 

1.  

Lâm Tuấn Tú 

(cũ) 

001438/ 

BRVT-CCHN 

QĐ số 

682/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

CK Nội tổng hợp  

Khám bệnh, chữa bệnh 

CK Hồi sức cấp cứu 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

Phó Giám 

đốc, phụ trách 

chuyên môn 

khối Nội 

 

QĐ số  

148/QĐ-SYT 

ngày 09/3/2020 

 

QĐ số  

796/QĐ-SYT 

ngày 30/9/2022 

Lâm Tuấn Tú 

(mới) 

001438/ 

BRVT-CCHN 

QĐ số 

682/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

CK Nội tổng hợp  

Khám bệnh, chữa bệnh 

CK Hồi sức cấp cứu 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

Phó Giám 

đốc, phụ trách 

chuyên môn 

khối Nội,  

Phụ trách lãnh 

đạo điều hành 

bệnh viện 

  

2.  

Phạm Lương Tri 

(cũ) 

003326/ 

BRVT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

CK Nội tổng hợp 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

Nhân viên 

Bác sĩ  

Khoa Nhiễm 

 

QĐ số  

650/QĐ-SYT 

ngày 04/8/2020  

QĐ số  

698/QĐ-SYT 

ngày 30/8/2022 

Phạm Lương Tri 

(mới) 

003326/ 

BRVT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

CK Nội tổng hợp 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

Bác sĩ  

Phụ trách 

Khoa Nhiễm 

  



NHÂN SỰ THAY ĐỔI PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN  

1.  Đào Thị Huyền 
006428/ 

BRVT-CCHN 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh  

nghề nghiệp hộ sinh 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

Nhân viên  

Hộ sinh  

Khoa Nội 

(TMLH) 

 QĐ số  

897/QĐ-SYT 

ngày02/11/2022 

           

 

5. Danh sách người làm việc:                                                                                                     

 
STT 

Họ và tên Văn bằng chuyên môn 
Thời gian đăng ký làm việc tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí làm việc 

NHÂN SỰ LÀM VIỆC 

1.  

Cao Tùng Sơn Dược sĩ đại học 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

Nhân viên Khoa Dược 

2.  

Lương Thị Bích Ngọc Hộ lý 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

Nhân viên Khoa KSNK 

        Vũng Tàu, ngày 11 tháng 9 năm 2023 

                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC  
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